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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 

 
CHỦ TỊCH NƯỚC 

 

 

Số: 692/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số 92/TTr-CP ngày 03/5/2012, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 147 công dân hiện đang cư trú tại 
Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trương Tấn Sang 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI 

QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

(Kèm theo Quyết định số 692/QĐ-CTN ngày 31 tháng 5 năm 2012  
của Chủ tịch nước) 

 
1. Nguyễn Hoàng Minh Châu, sinh ngày 10.12.1997 tại Đức 

Hiện trú tại: Berliner Str 44, 14641 Nauen 
Giới tính: Nữ 
 

2. Nguyễn Hoàng Việt, sinh ngày 26.4.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Berliner Str 44, 14641 Nauen 

Giới tính: Nam 
 

3. Trần Mạnh Cường, sinh ngày 28.12.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Ahrenshooper Str 24, 13051 Berlin 

Giới tính: Nam 

4. Trần Thu Trang, sinh ngày 29.9.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Ahrenshooper Str 24, 13051 Berlin 

Giới tính: Nữ 

5. Trần Văn Muôn, sinh ngày 01.02.1951 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Bernsdorfer Str 24, 09126 Chemnitz 

Giới tính: Nam 
 

6. Trần Lan Phương, sinh ngày 26.12.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Bernsdorfer Str 24, 09126 Chemnitz 

Giới tính: Nữ 
 

7. Trần Mai Vy, sinh ngày 22.3.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Bernsdorfer Str 24, 09126 Chemnitz 

Giới tính: Nữ 
 

8. Trần Khánh Huyền, sinh ngày 18.09.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Jagd Str 17, 85356 Freising 

Giới tính: Nữ 
 

9. Nguyễn Lê Hoàng, sinh ngày 22.6.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Glambecker Ring 43, 12679 Berlin 

Giới tính: Nam 
 

10. Nguyễn Minh Anh, sinh ngày 03.08.2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Boren Str 16, 13086 Berlin 

Giới tính: Nữ 
 

11. Hoàng Thanh Nhàn, sinh ngày 01.9.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Kaptauben Tuiete 57 b, 22119 Hamburg 

Giới tính: Nữ 
 

12. Nguyễn Tô Phương, sinh ngày 27.11.1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Am Hochhaus 58, 04552 Borna 

Giới tính: Nam 
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13. Trần Thọ Đức, sinh ngày 29.6.1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Reuschel Str 10, 99510 Apolda 

Giới tính: Nam 
 

14. Trương Thị Hoa Lài, sinh ngày 01.8.1964 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Henrik Ibsen Str 14A, 18106 Rostock 

Giới tính: Nữ 

15. Nguyễn Phú Quý, sinh ngày 26.4.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: West Str 12B, 08468 Reichenbach 

Giới tính: Nam 
 

16. Vũ Quỳnh Hương, sinh ngày 02.02.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Untuch Str 12, 70771 Leifelden-Echterdingen 

Giới tính: Nữ 
 

17. Trần Ngọc Diễm, sinh ngày 07.02.1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Blasewitze Ring 3, 13593 Berlin 

Giới tính: Nữ 
 

18. Trần Ngọc Diệp Lila, sinh ngày 04.9.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Blasewitze Ring 3, 13593 Berlin 

Giới tính: Nữ 
 

19. Nguyễn Thị Đức Hạnh, sinh ngày 13.4.1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 66, 13053 Berlin 

Giới tính: Nữ 
 

20. Lê Thùy Trang, sinh ngày 30.7.1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Im Koksbruch 10, 27333 Buecken 

Giới tính: Nữ 
 

21. Nguyễn Việt Hùng, sinh ngày 20.9.1983 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: Moellendorf Str 62, 10367 Berlin 

Giới tính: Nam 
 

22. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 30.01.1987 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Alle der Kosmonauten 117, 12681 Berlin 

Giới tính: Nam 
 

23. Chu Trang Ngân, sinh ngày 18.02.1986 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Marchlewskis Str 87, 12043 Berlin 

Giới tính: Nữ 
 

24. Nguyễn Trang Linh, sinh ngày 13.10.2007 tại Đức 
Hiện trú tại: Marchlewskis Str 87, 12043 Berlin 

Giới tính: Nữ 
 

25. Nguyễn Phước Hạ Uyên sinh ngày 23.02.1981 tại                                 
Thừa Thiên Huế  
Hiện trú tại: Michaelis Str 59, 31134 Hildesheim 

Giới tính: Nữ 
 

26. Võ Hoàng Long, sinh ngày 19.3.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Brandenburger Str 45, 03238 Finsterwalde 

Giới tính: Nam 
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27. Nguyễn Hồng Ngọc Linh, sinh ngày 09.10.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Plauener Str 03, 01587 Riesa 

Giới tính: Nữ 
 

28. Nguyễn Hồng Hoàng Linh, sinh ngày 19.5.1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Plauener Str 03, 01587 Riesa 

Giới tính: Nam 
 

29. Đỗ Kim Anh, sinh ngày 10.02.1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Grombuehl Str 24, 97080 Wuerzburg 

Giới tính: Nữ 
 

30. Hà Nam Trung, sinh ngày 14.6.1972 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Weissenseer Weg 22, 10367 Berlin 

Giới tính: Nam 
 

31. Đặng Thanh Trà, sinh ngày 18.11.1990 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Tulbeck Str 51, 80339 Muenchen 

Giới tính: Nữ 
 

32. Tạ Quốc Bình, sinh ngày 09.4.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Boeckler Str 08, 84513 Toeging a.Inn 

Giới tính: Nam 
 

33. Nguyễn Sebastian An, sinh ngày 16.01.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Schul Str 10, 88099 Neukirch 

Giới tính: Nam 
 

34. Nguyễn Hào Nam, sinh ngày 29.01.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Rosenfelder Ring 40, 10315 Berlin 

Giới tính: Nam 
 

35. Đỗ Phương Nam, sinh ngày 11.12.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Thaihauser Str 34, 85354 Freising 

Giới tính: Nam 
 

36. Đào Duy Tùng, sinh ngày 02.02.1974 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Wiltrud Str 12A, 49377 Vechta. 

Giới tính: Nam 
 

37. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 09.10.1992 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Unland Str 12, 89423 Gundelfingen a.d.Donau 

Giới tính: Nữ 
 

38. Nguyễn Văn Đoàn, sinh ngày 23.11.1987 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Unland Str 12, 89423 Gundelfingen a.d.Donau 

Giới tính: Nam 
 

39. Nguyễn Thị Đoạt, sinh ngày 12.9.1954 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Am Adlergestell 229b, 12489 Berlin 

Giới tính: Nữ 
 

40. Lê Yến Nhi, sinh ngày 29.02.2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Falkenberger chaussee 128, 13057 Berlin 

Giới tính: Nữ 
 

41. Lê Thị Thùy Liên, sinh ngày 03.8.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Hohenstaufen Str 11, 72800 Eingen unter Achalm. 

Giới tính: Nữ 
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42. Nguyễn Đăng Huy, sinh ngày 07.3.1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Trift Str 17 B, 39326 Wolmirstedt 

Giới tính: Nam 
 

43. Nông Yến Thu, sinh ngày 09.4.1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Martin-Luther-Platz 23, 91522 Ansbach 

Giới tính: Nữ 
 

44. Nông Văn Tuấn, sinh ngày 23.11.1961 tại Cao Bằng 
Hiện trú tại: Baustr 18, 91522 Ansbach 

Giới tính: Nam 
 

45. Nông Thảo My, sinh ngày 29.10.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: B.Brecht Str 8, 18356 Barth  

Giới tính: Nữ 
 

46. Ninh Thị Hải Đăng, sinh 26.9.1969 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Theodor Hanloser Str 09, 78224 Singen 
(Hohentwiel) 

Giới tính: Nữ 

47. Ninh Thùy Diễm My, sinh 29.9.1997 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Theodor Hanloser Str 09, 78224 Singen 
(Hohentwiel) 

Giới tính: Nữ 
 
 

48. Nguyễn Văn Thông, sinh 08.11.1966 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Muehlsdorfer Weg 19, 01257 Dresden 

Giới tính: Nam 
 

49. Bùi Mai Hồng Tina, sinh ngày 29.11.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Fontane Str 67, 16761 Hennigsdorf 

Giới tính: Nữ 
 

50. Nguyễn Long Sơn, sinh ngày 24.11.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Siemen Str 14A, 12459 Berlin 

Giới tính: Nam 
 

51. Lê Lê Thủy Tiên, sinh ngày 22.02.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Max Metzger Str 6, 041575 Leipzig 

Giới tính: Nữ 
 

52. Lê Kim Sơn, sinh ngày 13.01.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Gries 9 II, 85435 Erding 
 

Giới tính: Nữ 
 

53. Bùi Huyền Anh, sinh ngày 30.01.2002 tại Đức 
Hiện trú tại: Rhin Str 1, 10315 Berlin 

Giới tính: Nữ 
 

54. Đỗ Đức Minh, sinh ngày 09.4.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Altenzeller Str 28, 01069 Dresden 

Giới tính: Nam 
 

55. Đỗ Thùy Dương, sinh ngày 12.7.1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Altenzeller Str 28, 01069 Dresden 

Giới tính: Nữ 
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56. Nguyễn Bảo Thư, sinh ngày 01.01.1999 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 83, 12681 Berlin 

Giới tính: Nữ 
 

57. Bùi Quang Huy, sinh ngày 23.12.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Nikolausweg 1a, 49733 Haren/Ems 
 

Giới tính: Nam 
 

58. Lê Ân, sinh ngày 31.03.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Burg Str 9, 06749 Bitterfeld-Wolfen 

Giới tính: Nam 
 

59. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 18.3.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Roeder Str 2, 01454 Radeberg 

Giới tính: Nữ 
 

60. Nguyễn I Linh, sinh ngày 05.5.1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Roeder Str 2, 01454 Radeberg 

Giới tính: Nam 
 

61. Nguyễn Tường An, sinh ngày 03.8.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Mannheimer Str 9, 68591 Wiernheim 

Giới tính: Nữ 
 

62. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 20.01.2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Mannheimer Str 9, 68591 Wiernheim 

Giới tính: Nam 
 

63. Hoàng Hải Linh, sinh ngày 19.5.1957 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Siebenbuergener Str 33, 93057 Regensburg 

Giới tính: Nam 
 

64. Phạm Minh Đức, sinh ngày 12.3.1988 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Georg Schwarz Str 85, 04179 Leipzig 

Giới tính: Nam 
 

65. Nguyễn Huỳnh Giang, sinh ngày 03.02.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Zipollenhagen 10A, 18439 Stralsund 

Giới tính: Nữ 
 

66. Phạm Thanh Vân, sinh ngày 04.6.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Gollershobener Str 2, 57632 Eichen 

Giới tính: Nữ 
 

67. Lê Thu Hà, sinh ngày 09.11.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Wiesen Str 7a, 17192 Waren/Mueritz 

Giới tính: Nữ 
 

68. Lê Quỳnh Anh, sinh ngày 18.01.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Tischer Str 8, 01309 Dresden 

Giới tính: Nữ 
 

69. Đỗ Kim Thủy, sinh ngày 16.9.1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Str.der Jugend 22, 39418 Stassfurt 

Giới tính: Nữ 
 

70. Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền, sinh ngày 17.12.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Bonlaender Str 33/1, 70771 Leinfelden-
Echterdingen 

Giới tính: Nữ 
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71. Đặng Anh Đào, sinh ngày 14.5.1981 tại Đức 
Hiện trú tại: Huellenkoppel 43, 22149 Hamburg 

Giới tính: Nữ 
 

72. Tạ Hoàng An, sinh ngày 26.8.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Astaller Str 17, 80339 Muenchen 
 

Giới tính: Nữ 

73. Lương Thị Yên, sinh ngày 11.11.1962 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Memhard Str 2, 10178 Berlin 

Giới tính: Nữ 

74. Hoàng Phan Vân Anh, sinh ngày 06.9.1981 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Breslauer Str 44, 04299 Leipzig 

Giới tính: Nữ 

75. Lê Thị Hồng Minh, sinh ngày 26.11.1987 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Wiesen Str 7a, 17192 Waren (Mueritz) 

Giới tính: Nữ 

76. Trần Việt Long, sinh ngày 15.10.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Vilshofener Str 4, 93055 Regensburg 

Giới tính: Nam 
 

77. Nguyễn Bá Tuấn, sinh ngày 25.02.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Bahnhof Str 43, 08396 Waldenburg 

Giới tính: Nam 
 

78. Hoàng Thanh Hà, sinh ngày 18.10.1967 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Impler Str 2, 81371 Muenchen 

Giới tính: Nữ 

79. Phan Thủy Tiên Linda, sinh ngày 03.7.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Impler Str 2, 81371 Muenchen 

Giới tính: Nữ 

80. Phan Diễm My Claudia, sinh ngày 26.11.2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Impler Str 2, 81371 Muenchen 

Giới tính: Nữ 
 

81. Nguyễn Duy Hiếu, sinh ngày 14.9.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Marien Str 28, 06449 Aschersleben 

Giới tính: Nam 
 

82. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 08.5.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Marien Str 28, 06449 Aschersleben 

Giới tính: Nữ 

83. Đỗ Mai Tâm, sinh ngày 30.7.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Robert Havemann Str 25, 19061 Schwerin 

Giới tính: Nữ 

84. Nguyễn Minh Phương Tuấn, sinh ngày 20.7.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Marien Str 28, 06449 Aschersleben 

Giới tính: Nữ 

85. Dương Lê Trà Mi, sinh ngày 12.9.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Spandauer Damm 82, 14059 Berlin 

Giới tính: Nữ 
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86. Trần Diệu Huyền, sinh ngày 14.04.1990 tại Đức 

Hiện trú tại: Georg Schumann Str 185, 04159 Leipzig 

Giới tính: Nữ 

87. Đặng Ngọc Hoàng Anh, sinh ngày 20.9.1993 tại Đức 

Hiện trú tại: Leiterchofer Str 106b, 86157 Augsburg 

Giới tính: Nam 

88. Nguyễn Mai Chi Lisa, sinh ngày 09.5.2000 tại Đức 

Hiện trú tại: Gredelfeld Str 2, 30459 Hannover 

Giới tính: Nữ 

89. Trừ Thị Thu Thủy, sinh ngày 28.10.1978 tại Thái Nguyên 

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 172, 13065 Berlin 

Giới tính: Nữ 

90. Phan Daniel Thái Sơn, sinh ngày 08.11.2006 tại Đức 

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 172, 13065 Berlin 

Giới tính: Nam 
 

91. Nguyễn Lệ Thủy, sinh ngày 30.10.1991 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Jenaer Str 71, 99510 Apolda 

Giới tính: Nữ 

92. Trịnh Hải Vân, sinh ngày 31.10.1993 tại Đức 

Hiện trú tại: August Bebel Str 29, 08451 Werdau 

Giới tính: Nữ 

93. Phan Đình Nam, sinh ngày 29.9.1993 tại Đức 

Hiện trú tại: Schlotterbeck Str 19, 70327 Stuttgart 

Giới tính: Nam 
 

94. Nguyễn Anh Duy, sinh ngày 13.3.1991 tại Đức 

Hiện trú tại: Baecker Weg 100, 68309 Mannheim 

Giới tính: Nam 
 

95. Lê Như Kỷ, sinh ngày 03.3.1949 tại Hà Nam 

Hiện trú tại: Ilsfelder Str 06, 74348 Lauffen 

Giới tính: Nam 
 

96. Ngô Thùy Trang, sinh ngày 19.4.1989 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Vinzenz Erath Str 12, 78713 Schramberg 

Giới tính: Nữ 
 

97. Trần Duy Chúc, sinh ngày 06.4.1969 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Eisengasse 2, 86720 Noerdlingen 

Giới tính: Nam 
 

98. Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 18.6.1992 tại Thái Bình 

Hiện trú tại: Uhland Str 111/2, 86157 Augsburg 

Giới tính: Nam 
 

99. Nguyễn Bá Giang Nam, sinh ngày 15.9.1996 tại Đức 

Hiện trú tại: D-Lessing Str 04, 261977 Grossenkneten 

Giới tính: Nam 
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100. Đỗ Thu Hà, sinh ngày 17.4.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Gerh-Hauptmann Str 16, 49377 Vechta 

Giới tính: Nữ 
 

101. Đỗ Tuấn Đại, sinh ngày 05.4.2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Gerh-Hauptmann Str 16, 49377 Vechta 

Giới tính: Nam 
 

102. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 14.9.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Str der Republik 13, 39638 Hansestadt 
Gardelegen 
 

Giới tính: Nam 
 

103. Nguyễn Trà My, sinh ngày 20.3.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Kieler Str 40, 24340 Eckernfoerde 

Giới tính: Nữ 

104. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 22.8.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: D-Mozart Str 03, 26197 Grossenkneten 

Giới tính: Nữ 

105. Nguyễn Anh Thư, sinh ngày 04.8.1998 tại Đức 
Hiện trú tại: D-Mozart Str 03, 26197 Grossenkneten 

Giới tính: Nữ 

106. Phạm Hà Anh, sinh ngày 03.12.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Dingstaette 8, 25421 Pinneberg 

Giới tính: Nữ 

107. Nguyễn Mạnh Long, sinh ngày 06.01.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Brahms Str 20, 86368 Gersthofen 

Giới tính: Nam 
 

108. Trịnh Phương Thảo, sinh ngày 23.06.1984 tại Tp HCM 
Hiện trú tại: Haupt Str 2, 85302 Gerolsbach 

Giới tính: Nữ 

109. Huỳnh Ngọc Bích, sinh ngày 25.3.1984 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Muehlengraben Str 5, 53721 Siegburg 

Giới tính: Nữ 

110. Nguyễn Thị Trà My, sinh ngày 30.6.1984 tại Khánh Hòa 
Hiện trú tại: Riesebyer Str 84, 24340 Eckernfoerde 

Giới tính: Nữ 

111. Nguyễn Văn Tiên, sinh ngày 15.7.1977 tại Quảng Nam 
Hiện trú tại: An der Bamburg 23, 23948 Kluetz 

Giới tính: Nam 
 

112. Nguyễn Thị Ngọc Khánh sinh ngày 03.09.1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Feuerseeplatz 4, 70176 Stuttgart 

Giới tính: Nữ 
 

113. Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 22.3.1978 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Wehrinsel Str 36, 03149 Forst 

Giới tính: Nam 
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114. Hoàng Thị Ngọc Vân, sinh ngày 21.09.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Wied Str 20, 47799 Krefeld 

Giới tính: Nữ 
 

115. Hoàng Thanh Phong, sinh ngày 24.9.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Wied Str 20, 47799 Krefeld 

Giới tính: Nam 
 

116. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 06.7.1969 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: Martin Reichard Weg 5, 67346 Speyer 

Giới tính: Nữ 
 

117. Nguyễn Đức Thành, sinh ngày 17.9.2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Martin Reichard Weg 5, 67346 Speyer 

Giới tính: Nam 
 

118. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 27.05.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Martin Reichard Weg 5, 67346 Speyer 

Giới tính: Nữ 
 

119. Dương Đức Việt, sinh ngày 18.01.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Stendaler Str 12, 01587 Riesa 

Giới tính: Nam 
 

120. Đỗ Huyền Anh, sinh ngày 10.7.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Max Planck Str 08, 85221 Dachau 

Giới tính: Nữ 
 

121. Đinh Hải Long, sinh ngày 21.11.1991 tại Hà Nam 
Hiện trú tại: Dohnaer Str 17, 01809 Heidenaul 

Giới tính: Nam 
 

122. Nguyễn Đức Dục, sinh ngày 01.9.1962 tại Hà Tĩnh 
Hiện trú tại: Arnulf Str 41/1, 80636 Muenchen 

Giới tính: Nam 
 

123. Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 26.10.1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Arnulf Str 41/1, 80636 Muenchen 

Giới tính: Nam 
 

124. Lý Hà Tú Uyên, sinh ngày 11.09.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Otto Hahn Str 1, 47906 Kempen 

Giới tính: Nữ 

125. Đinh Thị Thu Hà, sinh ngày 20.10.1968 tại Tp HCM 
Hiện trú tại: Katternberger Str 163, 42655 Solingen 

Giới tính: Nữ 

126. Nguyễn Đức Thắng, sinh ngày 01.12.1995 tại Đức 
Hiện trú tại Pickard Str 28, 66822 Lebach 

Giới tính: Nam 
 

127. Đào Huyền Thu, sinh ngày 08.02.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Magdeburge Str 07, 06112 Halle 

Giới tính: Nữ 

128. Đào Việt Đức, sinh ngày 13.7.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Impler Str 2, 81371 Muenchen 

Giới tính: Nam 
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129. Trương Thị Hoàng Yến, sinh ngày 07.10.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Beesener Str 238, 06110 Halle 

Giới tính: Nữ 

130. Trương Việt Anh, sinh ngày 08.11.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Beesener Str 238, 06110 Halle 

Giới tính: Nam 
 

131. Nguyễn Mạnh Cường, sinh ngày 22.6.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Rudofl Seiffert Str 32, 10369 Berlin 

Giới tính: Nam 
 

132. Mai Hồng Quân, sinh ngày 09.9.1992 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Moll Str 3, 10178 Berlin 

Giới tính: Nam 
 

133. Phan Thị Thu Hà, sinh ngày 23.9.1963 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Koepenzeile 12, 12557 Berlin 

Giới tính: Nữ 
 

134. Phí Mạnh Trí, sinh ngày 25.9.1994 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Reichenbach Str 31, 01069 Dresden 

Giới tính: Nam 
 

135. Lương Đức Hưng, sinh ngày 02.7.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Hoheholzmarkt 6, 39261 Anhalt 

Giới tính: Nam 
 

136. Phạm Ngọc Phương Quỳnh, sinh ngày 01.12.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Reinhard Str 2, 10117 Berlin 

Giới tính: Nữ 
 

137. Dương Đức Hiếu, sinh ngày 04.4.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Leipziger Str 44/805, 10117 Berlin 

Giới tính: Nam 
 

138. Lê Đức Duy, sinh ngày 27.01.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Heidekampweg 2, 12437 Berlin  

Giới tính: Nữ 
 

139. Bùi Ngọc Bút Huy, sinh ngày 04.5.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Heisererplatz 7, 83512 Wasserburg am Inn 

Giới tính: Nam 
 

140. Trần Phạm Quang Huy, sinh ngày 01.6.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Herner Str 383, 44807 Bochum 

Giới tính: Nam 
 

141. Phạm Thái Hoàng, sinh ngày 18.9.1997 tại Đức 
Hiện trú tại Herner Str 383, 44807 Bochum 

Giới tính: Nam 
 

142. Nguyễn Phương Trinh, sinh ngày 21.8.2002 tại Đức 
Hiện trú tại: Koelner Str 25, 58135 Hagen 

Giới tính: Nữ 

143. Nguyễn Nhật Nam, sinh ngày 10.01.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Aussiger Str 2, 93057 Regenburg 

Giới tính: Nữ 
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144. Phùng Hải Hương, sinh ngày 23.7.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Zum Grossen Freien 48, 31275 Lehrte 

Giới tính: Nữ 

145. Nguyễn Hồng Ngọc, sinh ngày 09.6.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Vogle Str 39, 01277 Dresden 

Giới tính: Nữ 

146. Nguyễn Dominik Hồng Hải, sinh ngày 28.9.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Vogle Str 39, 01277 Dresden 

Giới tính: Nam 
 

147. Trương Thị Huỳnh Hoa, sinh ngày 13.4.1971 tại Tiền Giang 
Hiện trú tại: Fritz Kortner Bogen 4, 81739 Muenchen./. 

Giới tính: Nữ 
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